	  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	​Số: 344/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT

Về việc chia tách, thành lập thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
                                             

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 2172/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chia tách, thành lập thôn, bản  trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Báo cáo thẩm tra số: 24/BC- HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế  HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách 28 thôn, bản, đội để thành lập 30 thôn, bản mới thuộc các huyện: Tuần Giáo, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa và Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau: 

1. Huyện Tuần Giáo 

1.1. Xã Ta Ma: Thành lập mới bản Phiêng Vang. 
- Diện tích đất tự nhiên: 28,299 ha

- Dân số: 45 hộ, 206 nhân khẩu.
2. Huyện Mường Nhé

2.1. Xã Mường Nhé: Thành lập mới bản Nậm San 2
- Diện tích đất tự nhiên: 2.466,34 ha 
- Dân số: 37 hộ, 399 nhân khẩu.
2.2. Xã Pá Mỳ: 
- Thành lập mới bản Tàng Phon.
Diện tích đất tự nhiên: 600 ha 
Dân số: 20 hộ, 122 nhân khẩu; 

- Bản Đoàn Kết tách thành 02 bản: bản Cây Muỗm và bản Đoàn Kết
* Bản Cây Muỗm: Diện tích đất tự nhiên: 235,1 ha; Dân số: 20 hộ,  67 nhân khẩu
* Bản Đoàn Kết: Diện tích đất tự nhiên: 979,11 ha; Dân số: 101 hộ, 412 nhân khẩu
 
- Bản Huổi Lụ 2 tách thành 02 bản: bản Huổi Lụ 3 và bản Huổi Lụ 2


* Bản Huổi Lụ 2: Diện tích đất tự nhiên: 750 ha; Dân số: 25 hộ,  126 nhân khẩu.

* Bản Huổi Lụ 3: Diện tích đất tự nhiên: 750 ha; Dân số: 31 hộ, 156 nhân khẩu

2.3. Xã Chung Chải: Bản Nậm Khum tách thành 02 bản: bản Húi To và bản Nậm Khum
* Bản Nậm Khum: Diện tích đất tự nhiên: 1.132,1 ha; Dân số: 79 hộ, 556 nhân khẩu

* Bản Húi To: Diện tích đất tự nhiên: 848,6 ha; Dân số: 49 hộ, 185 nhân khẩu

2.4. Xã Mường Toong: Thành lập mới bản Huổi Đanh
 - Diện tích đất tự nhiên: 2.775,1 ha 
 - Dân số: 40 hộ,  247 nhân khẩu
2.5. Xã Leng Su Sìn: bản Phứ Ma tách thành 02 bản: bản Phứ Má và bản Á Di
* Bản Phứ Ma: Diện tích đất tự nhiên: 1.500 ha; Dân số: 30 hộ,  140 nhân khẩu

* Bản Á Di: Diện tích đất tự nhiên: 1.500 ha; Dân số: 19 hộ, 83 nhân khẩu

2.6. Xã Sín Thầu: bản A Pa Chải tách thành 02 bản: bản A Pa Chải và bản Pờ Nhù Khò

* Bản A Pa Chải: Diện tích đất tự nhiên: 1,332,23 ha; Dân số: 31 hộ, 158 nhân  khẩu

* Bản Pờ Nhù Khò: Diện tích đất tự nhiên: 1.332,22 ha; Dân số: 55 hộ,  214 nhân  khẩu

2.7. Xã Nậm Kè: 
- Bản Huổi Khon tách thành 02 bản: Bản Huổi Khon 1 và bản Huổi Khon 2

* Bản Huổi Khon 1: Diện tích đất tự nhiên: 1.557,15 ha; Dân số: 48 hộ, 291 nhân khẩu

* Bản Huổi Khon 2: Diện tích đất tự nhiên: 1.557,2 ha; Dân số: 49 hộ, 254 nhân khẩu
- Bản Huổi Hốc tách thành 02 bản: Bản Huổi Hốc và bản Huổi Hẹt

* Bản Huổi Hốc: Diện tích đất tự nhiên: 2.058,35 ha; Dân số: 50 hộ,  278 nhân khẩu

* Bản Huổi Hẹt: Diện tích đất tự nhiên: 2.058,35 ha; Dân số: 50 hộ,  299 nhân khẩu
2.8. Xã Quảng Lâm: Bản Nậm Chà Nọi tách thành 02 bản: bản Nậm Chà Nọi 1 và bản Nậm Chà Nọi 2

* Bản Nậm Chà Nọi 1: Diện tích đất tự nhiên: 1.252,5 ha; Dân số: 45 hộ,  241 nhân khẩu

* Bản Nậm Chà Nọi 2: Diện tích đất tự nhiên: 1.031 ha; Dân số: 27 hộ,  164 nhân khẩu
3. Huyện Tủa Chùa
3.1. Xã Mường Báng: 

- Đội 1 và Đội 2 thành lập mới bản Én và Đội 1 và Đội 2 
* Bản Én: Diện tích đất tự nhiên: 20,96 ha; Dân số: 80 hộ, 389 nhân khẩu
* Đội 1: Diện tích đất tự nhiên: 14,48 ha; Dân số: 52 hộ, 239 nhân  khẩu
* Đội 2: Diện tích đất tự nhiên: 18,08 ha; Dân số: 77 hộ,  380 nhân  khẩu

- Đội 3 tách thành: bản Ten và đội 3

* Bản Ten: Diện tích đất tự nhiên: 22,05 ha; Dân số: 71 hộ, 317 nhân  khẩu

* Đội 3: Diện tích đất tự nhiên: 23,12 ha; Dân số: 77 hộ,  334 nhân  khẩu

- Đội 4 tách thành: bản Sẳng và đội 4

* Bản Sẳng: Diện tích đất tự nhiên: 17,63 ha; Dân số: 57 hộ, 270 nhân khẩu

* Đội 4: Diện tích đất tự nhiên: 23,19 ha; Dân số: 80 hộ,  364 nhân khẩu

- Thôn Háng Tơ Mang và một phần thôn Đông Phi 1, thôn Huổi Lếch để thành lập 04 thôn: thôn Háng Tơ mang 1 và thôn Háng Tơ Mang 2, thôn Đông Phi 1, thôn Huổi Lếch

* Thôn Háng Tơ Mang 2: Diện tích đất tự nhiên: 86,3 ha; Dân số: 60 hộ, 324 nhân khẩu.
* Thôn Háng Tơ Mang 1: Diện tích đất tự nhiên: 108,20 ha; Dân số: 48 hộ,  253 nhân khẩu.
* Thôn Đông Phi 1: Diện tích đất tự nhiên: 61,5 ha; Dân số: 45 hộ,  275 nhân khẩu.
* Thôn Huổi Lếch: Diện tích đất tự nhiên: 64,7 ha; Dân số: 55 hộ,  296 nhân khẩu.

3.2. Xã Xá Nhè: Thôn Sông A tách thành 02 thôn: thôn Sông A1 và thôn Sông A2

* Thôn Sông A1: Diện tích đất tự nhiên: 226,557 ha; Dân số: 54 hộ,  290 nhân khẩu

* Thôn Sông A2: Diện tích đất tự nhiên: 226,563 ha; Dân số: 59 hộ,  299 nhân khẩu

4. Huyện Mường Ảng


4.1. Xã Ẳng Cang: Bản Hua Nặm tách thành 02 bản: bản Pá Liếng và bản Hua Nặm 


* Bản Pá Liếng: Diện tích đất tự nhiên: 131 ha; Dân số: 32 hộ,  183 nhân khẩu

* Bản Hua Nặm: Diện tích đất tự nhiên: 120 ha; Dân số: 36 hộ,  221 nhân khẩu

4.2. Xã Ẳng Tở: Bản Thộ Lộ tách thành 02 bản: bản Huổi Châng và bản Thộ Lộ

* Bản Huổi Châng: Diện tích đất tự nhiên: 311,5 ha; Dân số: 23 hộ, 154 nhân khẩu

* Bản Thộ Lộ: Diện tích đất tự nhiên: 307,4 ha; Dân số: 21 hộ,  113 nhân khẩu

4.3. Xã Nậm Lịch: Bản Lịch Cang tách thành 02 bản: bản Ten Muông và bản Lịch Cang 


* Bản Ten Muông: Diện tích đất tự nhiên: 373,5 ha; Dân số: 57 hộ,  259 nhân  khẩu

* Bản Lịch Cang: Diện tích đất tự nhiên: 385,3 ha; Dân số: 68 hộ, 329 nhân  khẩu

4.4. Xã Búng Lao: Bản Nà Lấu tách thành 02 bản: Bản Lấu Cang và bản Nà Lấu

* Bản Lấu Cang: Diện tích đất tự nhiên: 360 ha; Dân số: 65 hộ,  298 nhân khẩu

* Bản Nà Lấu: Diện tích đất tự nhiên: 500 ha; Dân số: 80 hộ,  399 nhân khẩu

4.5. Xã Mường Đăng: 

- Bản Pọng tách thành 02 bản: bản Ban và bản Pọng 


* Bản Ban: Diện tích đất tự nhiên: 256,4 ha; Dân số: 82 hộ,  341 khẩu

* Bản Pọng: Diện tích đất tự nhiên: 240,2 ha; Dân số: 85 hộ, 387 khẩu

- Bản Thái tách thành 03 bản: bản Huổi Tăng, bản Co Pháy và bản Thái

* Bản Huổi Tăng: Diện tích đất tự nhiên: 184,4 ha; Dân số: 57 hộ,  280 khẩu

* Bản Co Pháy: Diện tích đất tự nhiên: 99.2 ha; Dân số: 52 hộ,  252 khẩu

* Bản Thái: Diện tích đất tự nhiên: 200,9 ha; Dân số: 54 hộ,  270 khẩu

- Bản Đắng tách thành 02 bản: bản Co Muông và bản Đắng

*  Bản Co Muông: Diện tích đất tự nhiên: 254 ha; Dân số: 81 hộ,  371 khẩu

*  Bản Đắng: Diện tích đất tự nhiên: 241 ha; Dân số: 79 hộ, 366 khẩu

- Bản Chan II tách thành 02 bản: bản Pơ Mu và bản Huổi Chan 


* Bản Pơ Mu: Diện tích đất tự nhiên: 51,56 ha; Dân số: 13 hộ,  71 nhân khẩu

* Bản Huổi Chan II: Diện tích đất tự nhiên: 51,69 ha; Dân số: 54 hộ,  268 nhân khẩu

4.6. Xã Ngối Cáy: 

- Bản Ngối tách thành 02 bản: bản Xuân Ban và bản Ngối

* Bản Xuân Ban: Diện tích đất tự nhiên: 116 ha; Dân số: 72 hộ, 348 nhân khẩu

* Bản Ngối: Diện tích đất tự nhiên: 102 ha; Dân số: 85 hộ, 407 nhân khẩu

- Bản Cáy tách thành 02 bản: bản Co Hắm và bản Cáy

* Bản Co Hắm: Diện tích đất tự nhiên: 112 ha; Dân số: 84 hộ, 358 nhân khẩu

* Bản Cáy: Diện tích đất tự nhiên: 128 ha; Dân số: 57 hộ, 270 nhân khẩu

- Bản Nong tách thành 02 bản: bản Co Cọ và bản Nong 


* Bản Co Cọ: Diện tích đất tự nhiên: 118 ha; Dân số: 60 hộ, 273 nhân khẩu


* Bản Nong: Diện tích đất tự nhiên: 101 ha; Dân số: 58 hộ, 259 nhân khẩu

5. Huyện Mường Chà

5.1 Xã Ma Thì Hồ: Tách bản Hồ Chim thành 2 bản: Bản Hồ Chim1 và bản Hồ Chim 2


* Bản Hồ Chim 1: Diện tích tự nhiên 781ha; Dân số: 112 hộ, 627 nhân khẩu

* Bản Hồ Chim 2: Diện tích tự nhiên 795ha; Dân số: 111 hộ, 621 nhân khẩu


Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
 Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014./.

	Nơi nhận:                                           

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Hội đồng Nhân dân;

- UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND - UBND các huyện, TX, TP;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, CV HĐND - UBND tỉnh.
	
	 CHỦ TỊCH

(Đã ký)
    Nguyễn Thanh Tùng
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